
Ngày thi:

Số Chữ

1 1311520896 Vỏ Thị Thúy An Nữ 04/05/1993 13TDSP04

2 1411513372 Nguyễn Thị Ân Nữ 25/11/1991 14TDSP41

3 1311516673 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 10/02/1989 13TDSP02

4 1311523434 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 06/10/1995 13TDSP06

5 1211510445 Đặng Hoàng Trúc Anh Nữ 05/12/1994 12TDSP07

6 1211005818 Hồ Trí Hoàng Anh Nam 16/10/1997 12TDSC01

7 1200000072 Phạm Duy Anh Nam 01/04/1987 12TDSP40

8 1211514382 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 19/10/1990 12TDSP42

9 1400000022 Vũ Thị Lan Anh Nữ 17/08/1989 14TDSP01

10 1411513379 Bùi Thị Phương Anh Nữ 17/09/1983 14TDSP02

11 1311516944 Trần Ngọc Loan Anh Nữ 29/08/1995 13TDSP04

12 1311516705 Lâm Ngọc Ánh Nữ 07/09/1995 13TDSP02

13 1311526659 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 09/08/1994 13TDSP09

14 1211512174 Dương Thị Ảnh Nữ 29/06/1989 12TDSK01

15 1211514313 Lê Ngọc Bình Nam 27/04/1991 12TDSC01

16 1400000019
Nguyễn Ngọc 

Diễm
Châu Nữ 02/04/1980 14TDSP01

17 1411513419 Võ Thị Kim Chi Nữ 20/07/1991 14TDSP02

18 1311517067 Hồ Đình Chiến Nam 05/11/1992 13TDSP03

19 1311516437 Nguyễn Văn Chúc Nam 16/03/1973 13TDSP42

20 1311526676 dương thị thủy chung Nữ 06/04/1984 13TDSP42

21 1411513344 Lê Văn Chương Nam 20/02/1976 14TDSP41

22 1311526708 Phạm Thành Công Nam 10/10/1989 13TDSP09

23 1211510500 Trần Thành Công Nam 11/11/1993 12TDSP07

24 1400000069 Nguyễn Chí Công Nam 29/09/1985 14TDSP01

25 1311516927 Lê Thị Hồng Cúc Nữ 07/12/1988 13TDSP41

26 3111005530 Hồ Thị Kim Cúc Nữ 22/03/1988 11TDSK02

27 1211514345 Bùi Thị Kim Cương Nữ 26/04/1988 12TDSP42

28 1400000039 Lương Thị Kim Cương Nữ 15/08/1993 14TDSP01

29 1400000036 Nguyễn Văn Cường Nam 29/12/1978 14TDSP01

30 1211513096 Nguyễn Hải Đăng Nam 06/04/1994 12TDSP08

Tên Giới tính Đề số Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ngày sinh Lớp học Số tờ

Ca thi: 01

Điểm
STT

Mã sinh 

viên
Họ đệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1311524275 Lê Anh Đào Nữ 01/09/1992 13TDSP42

2 1400000017 Huỳnh Lê Xuân Đào Nữ 23/12/1987 14TDSP01

3 1311517319 Trần Phát Đạt Nam 06/07/1995 13TDSP03

4 1411513447 Trần Cảnh Thành Đạt Nam 15/12/1993 14TDSP02

5 1311526915 Phùng Thị Ngọc Diễm Nữ 02/03/1990 13TDSP09

6 1311523894 Thân Hoài Diệm Nam 14/10/1985 13TDSP41

7 2511000522 Nguyễn Đình Diễn Nam 03/03/1993 12TDSP15
Nợ lệ phí

 thi TN

8 1211508550 Lê Thanh Điền Nam 26/06/1992 12TDSP04
Nợ lệ phí

 thi TN

9 1111501070 Cao Thị Ngọc Diệu Nữ 10/02/1990 11TDSP33
Nợ lệ phí

 thi TN

10 1400000086 Lê Thị Hồng Đoan Nữ 08/02/1991 14TDSP40

11 1111505768
Nguyễn Đặng 

Thùy
Dung Nữ 30/06/1991 11TDSP35

12 1211509749 Ngô Vũ Thùy Dung Nữ 15/11/1994 12TDSP06

13 1411513370 Phạm Đức Dung Nữ 10/07/1987 14TDSP41

14 1400000043 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 11/12/1992 14TDSP01

15 1211511752 Nguyễn Anh Duy Nam 12/04/1993 12TDSP09

16 1311525404 Dương Thị Mỹ Duyên Nữ 1990 13TDSP07

17 1311526861 Đỗ Ngọc Kỳ Duyên Nữ 28/04/1995 13TDSP09

18 1400000024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 13/05/1992 14TDSP40

19 1400000099 Đỗ Danh Giang Nam 23/02/1989 14TDSP40

20 1411513356 Vũ Thị Thu Hà Nữ 22/09/1991 14TDSP40

21 1411513397 Nguyễn Nhật Hà Nữ 25/08/1992 14TDSP41

22 1200000039 Lê Huỳnh Ngân Hà Nữ 23/11/1993 12TDSP01

23 1211511490 Trần Minh Hải Nam 16/05/1994 12TDSP09
Nợ lệ phí

 thi TN

24 1111501237 Trần Ngọc Hân Nữ 05/05/1988 11TDSP35
Nợ lệ phí

 thi TN

25 1211507679 Cao Trần Ngọc Hân Nữ 10/01/1994 12TDSP04
Nợ lệ phí

 thi TN

26 1400000047 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 25/08/1986 14TDSP40

27 1211506505 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 22/07/1993 12TDSP03

28 1411513377 Đoàn Thị Thanh Hằng Nữ 02/01/1986 14TDSP41

29 1311521521 Hồ Thị Thu Hằng Nữ 20/04/1995 13TDSP05

30 1211514399 Thạch Kim Thanh Hằng Nữ 10/08/1992 12TDSP15

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 02

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211506014 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 10/10/1994 12TDSP02

2 1311520627 Trương Thị Thu Hằng Nữ 02/09/1994 13TDSP04

3 1311516704 Lê Châu Hải Hạnh Nữ 16/01/1995 13TDSP02

4 1311524847 Trần Thị Phương Hạnh Nữ 27/11/1995 13TDSP05

5 1311522702 Trang Mỹ Hạnh Nữ 15/02/1994 13TDSK01

6 1200000329 Vạn Phương Hạnh Nữ 01/03/1994 12TDSP02

7 1211512198 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/04/1994 12TDSP10
Nợ lệ phí

 thi TN

8 1311524156 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 27/05/1994 13TDSP03

9 1311526770 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 26/09/1994 13TDSP09

10 1411513354 Lê Thị Hảo Nữ 17/02/1990 14TDSP41

11 1311523591 A Triết Hậu Nam 14/04/1994 13TDSP07
Nợ lệ phí

 thi TN

12 1211514348 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 03/10/1991 12TDSP14
Nợ lệ phí

 thi TN

13 1311516584 Trương Thị Hiền Nữ 07/03/1991 13TDSP01

14 1311516881 Trương Thị Thúy Hiệp Nữ 23/08/1994 13TDSP03

15 1311526867 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 02/03/1990 13TDSP42

16 1311526557
nguyễn hoàng 

nhựt
hoa Nữ 17/10/1984 13TDSP42

17 1311524630 Lê Thị Thái Hòa Nữ 27/01/1993 13TDSP41

18 1311521516 Lê Thị Thu Hòa Nữ 26/05/1993 13TDSP05
Nợ lệ phí

 thi TN

19 1211513211 Thái Hoàng Nam 18/12/1992 12TDSP12

20 1111501126 Trần Minh Hoàng Nam 01/02/1992 12TDSP40

21 1411513393 Trần Thế Hoanh Nam 30/06/1967 14TDSP41

22 1311524202 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/03/1986 13TDSP42

23 1200000134 Vũ Thị Hồng Nữ 13/06/1994 12TDSP01

24 1200000126 Nguyễn Thị Kim Huê Nữ 02/09/1993 12TDSP01

25 1211509110 Lê Thị Huệ Nữ 07/04/1988 12TDSP05
Nợ lệ phí

 thi TN

26 1311517277 Huỳnh Thị Hương Nữ 11/12/1993 13TDSP09

27 1211507082 Đoàn Thị Thúy Hương Nữ 23/10/1994 12TDSP03

28 1211510854 Lưu Thị Hường Nữ 27/04/1994 12TDSP15

29 1311526607 Lê Thị Hường Nữ 03/12/1987 14TDSP01

30 1400000109 Nguyễn Đức Huy Nam 29/12/1980 14TDSP40

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 03

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1311521507 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ 03/03/1992 13TDSP05

2 1311516785 Vũ Thị Huyền Nữ 04/06/1981 13TDSP02

3 1311516734 Lê Phạm Mỹ Huyền Nữ 09/07/1993 13TDSP02

4 1211511071 Nguyễn Hữu Kha Nam 10/02/1992 12TDSP08

5 1400000081 Lê Minh Khang Nam 1988 14TDSP40

6 1311516954 Cao Ngọc Đăng Khoa Nam 07/05/1991 13TDSP41

7 1211510059 Phạm Đăng Khoa Nam 28/03/1994 12TDSP06

8 1411513389 Trần Thị Hồng Khoa Nữ 01/01/1991 14TDSP41

9 1311516706 Trần Hoàng Không Nam 21/01/1981 13TDSP02

10 1311526625 Nguyễn Thị Như Khương Nữ 06/07/1978 13TDSP42

11 1311524584 Đặng  Phúc Khương Nam 08/03/1980 13TDSP42

12 1211510872
Trần Thụy Thúy 

Hồng
Khuyên Nữ 13/12/1994 12TDSP08

13 1400000044 Nguyễn Thị Ngọc Khuyên Nữ 06/10/1988 14TDSP40

14 1311517434 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 19/09/1994 13TDSP03

15 1311521875 Võ Thủy Kiều Nữ 02/08/1994 13TDSP05

16 1311517799 Võ Thị Thúy Kiều Nữ 22/02/1994 13TDSP04

17 1400000064 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 25/11/1995 14TDSP40

18 1411513394 Nguyễn Thị Mộng Kiều Nữ 16/08/1985 14TDSP41

19 1400000091 Tiền Yến Kim Nữ 28/05/1991 14TDSP01

20 1311526864 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ 11/09/1995 13TDSP09

21 1400000040 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 28/05/1985 14TDSP01

22 1311516930 Huỳnh Phúc Lập Nam 19/10/1994 13TDSP03

23 1311522543 Nguyễn Thị Ngọc Liễu Nữ 10/02/1994 13TDSP05

24 1311522728 Đặng Thị Thùy Linh Nữ 15/11/1995 13TDSP06

25 1211510428 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 15/04/1994 12TDSP40
Nợ lệ phí

 thi TN

26 1111501203 Tạ Thị Thùy Linh Nữ 23/11/1993 11TDSP34
Nợ lệ phí

 thi TN

27 1211514323 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/12/1991 12TDSP14

28 1411513381 Dương Thị Thùy Linh Nữ 10/12/1991 14TDSP41

29 1311523642 Bùi Nguyễn Lam Linh Nữ 12/11/1995 13TDSP06

30 1311523736
Nguyễn Huỳnh 

Việt
Linh Nữ 18/06/1993 13TDSP07

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 04

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211512942 Nguyễn Thị Loan Nữ 05/08/1992 12TDSP11
Nợ lệ phí

 thi TN

2 1311524084 Lê Hoàng Long Nam 04/11/1992 13TDSP07

3 1311526654
Nguyễn Hoàng 

Thảo
Ly Nữ 30/06/1995 13TDSP09

4 1311517284 Hồ Thị Phương Lý Nữ 03/11/1994 13TDSP03

5 1311523797 Đào Thị Huỳnh Mai Nữ 04/05/1995 13TDSP06

6 1311524925 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ 15/12/1982 13TDSP07

7 1111501154 Ngô Thị Trúc Mai Nữ 10/03/1993 11TDSP34

8 1411513391 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 12/06/1986 14TDSP02
Nợ lệ phí

 thi TN

9 1400000049 Đinh Thị Tuyết Mai Nữ 12/05/1989 14TDSP40

10 1311520154 Lâm Thị Ngọc Mặn Nữ 21/11/1986 13TDSP04
Nợ lệ phí

 thi TN

11 1311516650 Hà Thị Xuân Mi Nữ 08/02/1995 13TDSP02

12 1311523207 Ngô Kim Minh Nữ 20/09/1990 13TDSK01

13 1311516983 Trần Lê Tuyết Minh Nữ 11/02/1995 13TDSP03

14 1311517891 Trần Thị Cẩm Mừng Nữ 25/04/1995 13TDSP04

15 1311516803 Nguyễn Hà My Nữ 22/04/1995 13TDSP02

16 1211512910 Vũ Thu Nga Nữ 05/10/1990 12TDSP41
Nợ lệ phí

 thi TN

17 1311521971 Trần Hoàng Trọng Ngân Nam 15/06/1994 13TDSP05

18 1311526346 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 15/06/1988 13TDSP42

19 1311526690 Nguyễn Hà Thiên Ngân Nữ 05/07/1993 13TDSP42

20 1311526482 Bùi Thị Thanh Ngân Nữ 13/10/1995 13TDSP09

21 1311526597 Ngô Ngọc Ngành Nữ 05/09/1986 13TDSP42
Nợ lệ phí

 thi TN

22 1211514169 Đặng Thị Hồng Ngọc Nữ 24/12/1989 12TDSP14
Nợ lệ phí

 thi TN

23 1411513448 Đoàn Thị Mỹ Ngọc Nữ 13/11/1992 14TDSP02

24 1311526838
Nguyễn Lương 

Như
Ngọc Nữ 27/11/1993 13TDSP42

25 1111501137 Võ Thị Ánh Nguyệt Nữ 06/07/1992 11TDSP34

26 1411513485 Tạ Trung Nhân Nam 09/03/78 14TDSP41

27 1311522939 Lã Ngọc Yến Nhi Nữ 03/04/1990 13TDSP42
Nợ lệ phí

 thi TN

28 1400000090 Trần Thái Bình Nhi Nữ 19/10/1995 14TDSP01

29 1411513421 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 02/06/1988 14TDSP41

30 1211516131 Nguyễn Thị Thùy Nhiên Nữ 20/11/88 12TDSP42
Nợ lệ phí

 thi TN

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 05

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211506262 Ngô Đình Nhu Nữ 16/06/1994 12TDSP03

2 1311526146 Lê Thị Huỳnh Như Nữ 26/04/1995 13TDSP08

3 1311526011
Nguyễn Thái 

Quỳnh
Như Nữ 09/08/1995 13TDSP08

4 1311516800 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 11/07/1994 13TDSP01

5 1400000056
Huỳnh Nguyễn 

Kiều
Nhung Nữ 29/01/1990 14TDSP40

6 1311516449 Dương Kiều Oanh Nữ 07/03/1994 13TDSP01

7 1311521446 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 26/08/1995 13TDSP05

8 1111501123 Lâm Trần Tuyết Oanh Nữ 07/10/1985 11TDSP27
Nợ lệ phí

 thi TN

9 1211513589 Mai Văn Phần Nam 16/09/1992 12TDSP05

10 1211513449 Trần Pháp Nam 20/08/1991 12TDSK01

11 1200000015 Cao Hải Thanh Phúc Nữ 21/05/1994 12TDSP01

12 1400000093 Vương Thiên Phúc Nam 19/04/1994 14TDSP01

13 1400000126 Nguyễn Hữu Phúc Nam 26/09/1992 14TDSP01

14 1211507694 Biện Thị Hồng Phúc Nữ 27/07/1994 12TDSC01

15 1211512746 Nguyễn Thị Bích Phụng Nữ 22/06/1994 12TDSP11

16 3111004262 Giáp Hảo Phụng Nữ 28/04/1993 12TDSP14

17 1311526549 Bùi Thị Kim Phương Nữ 08/05/1988 13TDSP09

18 1211512706 Cao Lê Phương Nam 02/05/1993 12TDSP11

19 1200000257 Nguyễn Nhật Đan Phương Nữ 20/09/1992 12TDSP02
Nợ lệ phí

 thi TN

20 1211509725 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 09/12/1994 12TDSP05

21 1211513442 Nguyễn Trí Phương Nam 06/08/1987 12TDSK01

22 1400000057 Võ Minh Đại Phương Nam 14/07/1986 14TDSP40

23 1311526682 Nguyễn Thị Phượng Nữ 12/04/1995 13TDSP09

24 1311526602 Võ Thị Hồng Phượng Nữ 21/10/1995 13TDSP09

25 1400000012 Sao Kim Phượng Nữ 10/07/1975 14TDSP01

26 1311516839 lê Đặng Minh Quang Nam 26/05/1980 13TDSP41

27 1111501147 Hoàng Kim Quý Nữ 16/09/1981 11TDSP27
Nợ lệ phí

 thi TN

28 1400000016 Giang Phú Quý Nữ 15/06/1991 14TDSP01

29 1311516725 Cù Thị Thùy Quyên Nữ 28/04/1977 13TDSP02

30 1400000079 Trần Thị Quyên Nữ 24/03/1993 14TDSP40

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 06

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211506116 Dương Thúy Quỳnh Nữ 17/10/1993 12TDSP02

2 1211511147 Nguyễn Hạ Sang Nữ 04/07/1993 12TDSP08

3 1411513401 Cao Chí Hoàng Sang Nam 16/11/1989 14TDSP41

4 1111505748 Trần Hồng Sinh Nữ 24/03/1994 11TDSP35

5 1111500871 Nguyễn Thị Hồng Sương Nữ 20/08/1985 13TDSP41

6 1400000010 Trần Thị Ngọc Sương Nữ 24/04/1983 14TDSP01

7 1311521947 Nguyễn Viết Tài Nam 20/03/1995 13TDSP05

8 1311520673 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10/04/1995 13TDSP04

9 1211513084 Đinh Quốc Thái Nam 09/11/1987 12TDSP41

10 1400000118 Dương Thị Thanh Thái Nữ 28/02/1991 14TDSP40

11 1311526035 Nguyễn Thị Thắm Nữ 18/06/1993 13TDSP42

12 1211506713 Nguyễn Quyết Thắng Nam 26/10/1994 12TDSP03

13 1411513362 Nguyễn Thị Thanh Nữ 16/07/1983 14TDSP02

14 1411513363 Nguyễn Xuân Thanh Nữ 20/07/1983 14TDSP02

15 1411513399 Phan Thị Thanh Thanh Nữ 07/09/1983 14TDSP41

16 1311526699 Trần Thị Thảo Nữ 12/02/1995 13TDSP09

17 1311526826 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 23/05/1994 13TDSP09

18 1211510481 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 16/12/1993 12TDSP07

19 1111501112
Nguyễn Ngọc 

Thanh
Thảo Nữ 14/07/1993 11TDSP34

Nợ lệ phí

 thi TN

20 1311516735 Huỳnh Phương Thảo Nữ 01/10/1987 13TDSP40
Nợ lệ phí

 thi TN

21 1311520672 Phạm Lê Hạnh Thảo Nữ 17/10/1994 13TDSP04
Nợ lệ phí

 thi TN

22 1400000008 Trương Thị Thanh Thảo Nữ 06/09/1985 14TDSP01

23 1400000107 Trần Ngọc Thảo Nữ 15/03/1987 14TDSP01

24 1411513398 Cao Thị thanh Thảo Nữ 10/06/1987 14TDSP41

25 1111501226 Trương Thị Hạnh Thơ Nữ 16/06/1994 11TDSP35
Nợ lệ phí

 thi TN

26 1400000076 Phan Thị Ngọc Thoa Nữ 14/07/1988 14TDSP40

27 1400000051 Lê Thị Xuân Thoa Nữ 14/12/1984 14TDSP40

28 1311526448 Phạm Thị Kim Thoa Nữ 28/02/1995 13TDSP08

29 1211513790 Nguyễn Thị Thu Nữ 20/02/1993 12TDSP13

30 1311521827 Lê Ngọc Thu Nữ 04/04/1994 13TDSP05
Nợ lệ phí

 thi TN

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 07

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1311519850 Hồ Khoa Anh Thư Nữ 16/02/1989 13TDSP04

2 1411513383 Nguyễn Gia Bảo Thư Nữ 29/08/1981 14TDSP41

3 1311516508 Lê Phan Anh Thư Nữ 01/11/1994 13TDSP01
Nợ lệ phí

 thi TN

4 1400000062 Trần Thị Hoài Thương Nữ 18/11/1993 14TDSP40

5 1211513677 Nguyễn Xuân Thương Nam 28/10/1993 12TDSP03

6 3111000301 Thạch Thị Mộng Thường Nữ 27/04/1991 11TDSC01

7 1400000122 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 15/10/1982 14TDSP01

8 1411513385 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 02/09/1973 14TDSP41

9 1400000014 Võ Ngọc Thùy Nữ 10/09/1983 14TDSP40

10 1300000011 Đoàn Thị Thu Thủy Nữ 06/01/1990 13TDSP42

11 1400000112 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 18/11/1986 14TDSP40

12 1400000025 Đoàn Thị Thủy Nữ 10/01/1985 14TDSP40

13 1311516826 Trần Thị cẩm Tiên Nữ 20/10/1995 13TDSP02

14 1311526726 Phan Thị Thủy Tiên Nữ 27/10/1992 13TDSP09

15 1211508648 Châu Thị Kiều Tiên Nữ 16/05/1993 12TDSP04

16 1211510894 Cao Thị Thủy Tiên Nữ 16/11/1992 12TDSK01

17 1111501031 Vũ Duy Tiên Nam 24/07/1986 11TDSP32

18 1400000075 Lê Hồng Tiến Nam 28/01/1992 14TDSP01

19 1311516537 Nguyễn Thanh Tín Nam 14/12/1994 13TDSP01

20 1400000045 Nguyễn Trung Tín Nam 19/08/1995 14TDSP01

21 1400000038 Đỗ Thị Tính Nữ 08/03/1989 14TDSP01

22 1311523493 Hồ Tình Nam 12/03/1993 13TDSP06

23 1400000087 Võ Thị Bích Trâm Nữ 15/05/1995 14TDSP01

24 1400000058 Huỳnh Mai Trâm Nữ 25/01/1985 14TDSP40

25 1400000048 Nguyễn Huế Trân Nữ 25/04/1986 14TDSP40

26 1400000072 Nguyễn Ngọc Hoài Trân Nữ 21/04/1991 14TDSP40

27 1311522979 Trần Thị Ngọc Trang Nữ 22/12/1992 13TDSP06
Nợ lệ phí

 thi TN

28 1111501106 Nguyễn Thị Diễm Trang Nữ 04/03/1994 11TDSP27

29 1211510834 Vương Thanh Trang Nữ 08/04/1990 12TDSP08
Nợ lệ phí

 thi TN

30 1111505839 Dương Thanh Trang Nữ 26/05/1983 12TDSP12
Nợ lệ phí

 thi TN

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 08

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1311523230 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 24/05/1995 13TDSP06

2 1311521002 Vũ Thị Thu Trang Nữ 09/06/1995 13TDSP04

3 1411513469 Nguyễn Kiều Minh Trang Nữ 29/01/1984 14TDSP41

4 1311526471 Phạm Quốc Trí Nam 04/06/1985 13TDSP42

5 1400000074 Cù Hữu Trí Nam 14/05/1987 14TDSP40

6 1400000110 Phan Phụng Triều Nữ 09/05/1981 14TDSP40

7 1311516955 Trần Tố Trinh Nữ 22/02/1995 13TDSP03

8 1411513478 Kha Ngọc Trinh Nữ 10/01/1987 14TDSP41

9 1111501211 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ 24/01/1993 11TDSP34

10 1411513432 Lý Hoài Thanh Trúc Nữ 29/05/1995 14TDSP41

11 1311519474 Nguyễn Thị Hồng Trúc Nữ 04/10/1994 13TDSP04

12 1311523645 Huỳnh Văn Trung Nam 11/11/1989 13TDSP41

13 1411513355 Trịnh Thanh Trung Nam 27/09/1992 14TDSP41

14 1411513476 Phan Thành Trung Nam 04/10/1987 14TDSP41

15 1211508609 Nguyễn Văn Trung Nam 14/06/1992 12TDSP04
Nợ lệ phí

 thi TN

16 1200000023 Vũ thị Bích Tú Nữ 22/11/1994 12TDSP01
Nợ lệ phí

 thi TN

17 1400000094 Lê Tuấn Tú Nam 25/12/1967 14TDSP01

18 1211509513 Nguyễn Duy Tuấn Nam 23/08/1994 12TDSP05

19 1400000105 Đặng Trung Tuấn Nam 12/01/1981 14TDSP40

20 1111500978 Nguyễn Nam Sơn Tùng Nam 16/01/1989 11TDSP33
Nợ lệ phí

 thi TN

21 1311524000 Lê Văn Tùng Nam 19/06/1995 13TDSP07
Nợ lệ phí

 thi TN

22 1311519574 Võ Kim Tuyến Nữ 10/05/1987 13TDSC01

23 1211509602 Dương Thị Thanh Tuyền Nữ 17/10/1994 12TDSP05

24 1400000029 Võ Thị Kim Tuyền Nữ 07/10/1991 14TDSP40

25 1400000103 Võ Thị Kim Tuyền Nữ 03/05/1984 14TDSP40

26 1211508492 Trần Thị Bạch Tuyết Nữ 15/12/1993 12TDSP04

27 1311516727 Dương Thị Bích Vân Nữ 20/08/1994 13TDSP02

28 1311526048 Phạm Thị Hồng Vân Nữ 18/09/1995 13TDSP08

29 1400000027
Nguyễn Hoàng 

Ngọc
Vân Nữ 02/06/1984 14TDSP40

30 1411513396 Bùi Nguyễn Thùy Vân Nữ 05/10/1988 14TDSP41

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 09

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:

Số Chữ

1 1211506686 Ngô Thị Tường Vi Nữ 25/09/1994 12TDSP03

2 1311526749 Lê Thị Kim Von Nữ 19/12/1988 13TDSP42

3 1211514373 Trần Thị Phương Yên Nữ 10/07/1994 12TDSP14

4 1211510021 Nguyễn Thị Yến Nữ 06/09/1985 12TDSC01

5 1200000043 Trịnh Ngọc yến Nữ 14/08/1994 12TDSP01

6 1311524731 Nguyễn Phi Yến Nữ 06/07/1995 13TDSP03

7 1400000100 Lâm Thị Ngọc Yến Nữ 09/09/1976 14TDSP40

8 1311524115
Nguyễn Phạm 

Ngọc
Yến Nữ 27/11/1994 13TDSP07

9 3111001115 Lý Ngọc Phương Anh Nữ 03/06/1993 11TDSK01

10 3122013011 Ôn Bích Nga Nữ 08/03/1966 14TDSL01

11 3122013013
Trịnh Nguyễn 

Thanh
Toàn Nam 22/08/1988 14TDSL01

Họ đệm Tên Giới tính Đề số Ký tên
Điểm

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 1 - 2016 NC

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 10

STT
Mã sinh 

viên
Ghi chúNgày sinh Lớp học Số tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 


